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 Toµ ¸n nh©n d©n        

HuyÖn B¸ Th­íc  

TØnh Thanh Ho¸ 

                                                   

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

          §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
 

 B¶n ¸n sè: 04/2018/HSST 
 Ngµy 06 th¸ng 03 n¨m 2018 
  

 

Nh©n danh 

N­íc céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn b¸ th­íc tØnh Thanh ho¸ 

 

Víi thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ:  Bµ TrÇn ThÞ Quyªn. 

C¸c Héi thÈm nh©n d©n : 

1. Ông Cao Xuân Bằng 

2. Bà Lê Thị Hiền 

Th­ ký phiªn toµ:  Bµ Cao ThÞ Nhung - Thư ký Tòa án, Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn B¸ 

Th­íc, tỉnh Thanh Hóa. 

§¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn B¸ Th­íc tham gia phiªn toµ : 

Ông Lê Đình Thuật - KiÓm s¸t viªn.  

    Ngµy 06 th¸ng 03 n¨m 2018; t¹i trô së Tßa ¸n nh©n d©n huyÖn B  T ;  

XÐt xö s¬ thÈm  công khai vô ¸n h×nh sù thô lý sè: 06/2018/HSST ngµy 08/02/2018. 

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 04/2018/QĐXXST-HS ngày 22/02/2018 đối 

với ; 

Bị cáo Quách Văn D  - Sinh  n¨m 1962. 

Nơi cư trú: Thôn K , xã Á  T , huyện B T , tỉnh Thanh Hóa. 

Nghề nghiệp: Trồng trọt; trình độ văn hóa : Không biết chữ; Dân tộc: Mường 

Căn cước công dân số: 038062002615 cấp ngày 20/03/2017. 

Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam. 

Con ông: Quách Văn Ú  (đã chết) và bà Bùi Thị Á  sinh năm 1936. 

Có mẹ kế là Bùi Thị T  (đã chết) 

Gia đình có 15 người con bị cáo là con thứ 2. 

Có vợ là Hà Thị N  sinh năm 1962, bị cáo có 04 người con lớn sinh năm 1982 nhỏ 

sinh năm 1989. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 12/01/2018 đến nay. 

Người bào chữa cho bị cáo: Ông Trịnh Văn Thịnh và bà Lương Thanh Vân -trợ giúp 

viên pháp lý trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa (có mặt). 

Người bị hại: Chị Bùi Thị H  sinh năm 1992( đã chết). 

Nơi cư trú: Thôn T , xã Á T , huyện B  T c, tỉnh Thanh Hóa. 

Người đại diện hợp pháp cuả người bị hại :  

Ông Bùi Văn H  sinh năm 1960 (bố đẻ chị Hậu có mặt) 
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Bà Hà Thị D  sinh năm 1956(mẹ đẻ chị Hậu có mặt) 

Đều cư trú: Thôn T , xã Á   T , huyện B T , tỉnh Thanh Hóa. 

Người làm chứng gồm :  

1.Phạm Văn L  sinh năm 1984  ( có mặt) 

2.Quách Thị T  sinh năm 1984( có mặt) 

Đều cư trú tại : Thôn T , xã T  Ố , huyện B  T , tỉnh Thanh Hóa. 

3.Quách Thị T  sinh năm 1989( có mặt) 

4. Hà Thị Nầu sinh năm 1962( có mặt) 

5. Bùi Văn T  sinh năm 1981( có mặt) 

Đều cư trú tại : Thôn K , xã Á T , huyện B T , tỉnh Thanh Hóa. 

6.Quách Thị T sinh năm 1960( có mặt) 

7. Bùi Văn N sinh năm 1962( có mặt) 

Đều cư trú tại: Thôn N, xã L X, huyện B T, tỉnh Thanh Hóa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 14 giờ 30 ngày 05/01/2018 ông Hoan đến nhà bị cáo Quách Văn Dăn 

đám giỗ con rể là Quách Văn Qn chồng của chị H. Ông H vào nhà chính ngồi uống 

nước với bị cáo D và anh L (con rể bị cáo). Một lúc sau bị cáo D ra sân róc mía cho 

các cháu nhỏ ăn, thì nghe chị H nói ở trong bếp là mất quần áo nghi ngờ cho bố mẹ 

chồng là bị cáo D và bà N lấy quần áo của chị H cho người khác. Và chị H nói sẽ đi 

báo chính quyền địa phương về việc lấy quần áo của chị H. 

Bị cáo D  bảo con gái là T đi gọi bà Nầu về, còn bị cáo D đang cầm dao róc 

mía trên tay đi vào bếp thấy H đang ngồi bên sạp (chõng ) tre bị cáo D nói “ con 

không muốn ở thì thôi đừng đổ lỗi cho bố mẹ” nhưng chị H vẫn nói sẽ báo công an 

việc H mất quần áo. Nghe chị H nói vậy bị cáo D bực tức dùng con dao đang cầm 

trên tay đâm 01 nhát vào cẳng chân trái và một nhát vào bắp đùi phải chị H. Chị H bị 

thương bỏ chạy lên hiên nhà chính kêu cứu. Ông H và anh L chạy ra băng bó vết 

thương và hô người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng mất máu nên chị Hđã 

chết trên đường đi cấp cứu.  

Sau khi gây thương tích cho H bị cáo cầm dao bỏ chạy lên rừng đến 02 giờ 05 

phút ngày 06/01/2018 bị cáo  đến nhà chị gái ở thôn N, xã L X xin ngủ nhờ để sáng 

mai đi đầu thú nhưng chị gái bị cáo đã điện cho Công an đến đưa bị cáo ra đến cơ 

quan Công an huyện B T trình báo và giao nộp dao gây án. 

Tại biên bản khám nghiệm tử thi (BL:24) và kết luận giám định số 

222/GĐPY-PC54 ngày 09/01/2018  xác định gồm  có các dấu vết : Vết rách da hình 

chữ  “L” một chiều rộng 06 cm, một chiều rộng 05 cm ở mặt ngoài 1/3 trên đùi phải. 
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Vết có chiều từ phải qua trái, bờ mép vết gọn. Vết xuyên rách tổ chức da cơ đùi 

xuyên vào mặt trong 1/3 trên đùi phải rộng 5,5cm x2cm. 

Vết rách da kích 6,5 cm x 1cm ở mặt trong trên đùi trái, đáy chữ “U” nằm ở 

trên rộng 5,5cm, hai cạnh chữ U rộng  4cm. Vết có chiều từ trên xuống dưới, bờ mép 

vết gọn. 

Tại kết luận giám định số: 222/GĐPY-PC54 n gày 09/01/2018 của Phòng kỹ 

thuật Công an tỉnh Thanh Hóa kết luận: Nguyên nhân chết: suy tuần hoàn cấp do đứt 

động mạch, rách tĩnh mạch( BL: 37). 

Vật chứng: gồm 01 con dao, loại dao mũi nhọn, có chiều dài 42cm, nơi rộng 

nhất 04cm, phần lưỡi dao dài 30cm phần cán dao bằng gỗ dài 12 cm( BL: 136 - Biên 

bản giao nhận vật chứng, tài sản số: 09 ngày 08/02/2018). 

Tại cáo trạng số 08/CT-VKSBT-TA ngày 06/02/2018 Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Bá Thước đã truy tố bị cáo Quách Văn D về tội “cố ý gây thương tích” theo 

quy định tại khoản 4 Điều 134 BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Quá trình điều tra truy tố, và xét xử bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi 

phạm tội của mình. 

Bản thân bị cáo không có tiền án, tiền sự.  

Tại phiên tòa: Bị cáo thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo 

trạng số 08/CT-VKSBT-TA ngày 06/02/2018 Viện kiểm sát nhân dân huyện Bá 

Thước đã truy tố và chấp nhận toàn bộ yêu cầu bồi thường của người đại diện hợp 

pháp cuả người bị hại là 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng). 

Người đại diện hợp pháp của người bị hại: Ông Bùi Văn H  và bà Hà Thị D  

trình bày sau khi chị Hậu chết gia đình bị hại có 1.000.000đ (Một triệu đồng) tiền 

phúng viếng , mấy cân gạo và 01 con lợn mang đến để làm đám mai táng cho chị H . 

Gia đình yêu cầu bị cáo bồi thường tiền chi phí ma táng phí là 20.000.000đ (Hai 

mươi triệu đồng) và 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng) tiền tổn thất tinh thần. Tổng 

số tiền yêu cầu là 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng). 

              Đối với hai cháu Quách Văn T  sinh ngày 15/11/2011và cháu Quách Xuân 

T  sinh ngày 13/06/2013 thì bà nội của các cháu cũng là vợ bị cáo Quách Văn D  đã 

nhận trực tiếp nuôi dưỡng hai cháu , đại diện hợp pháp cuả người bị hại không yêu 

cầu cấp dưỡng nuôi hai cháu.  

Các người làm chứng đều trình bày: Thống nhất với các tài liệu có trong hồ sơ 

vụ án và lời khai cuả bị cáo tại phiên tòa. 

Người bào chữa cho bị cáo Quách Văn D  trình bày bản luận cứ bào chữa cho 

bị cáo thống nhất về tội danh và điểm khoản Viện kiểm sát truy tố đối với bị cáo và 

đề nghị HĐXX cho bị cáo  hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ “tự nguyện bồi thường 

khắc phục hậu quả” quy định tại điểm b khoản1 Điều 51Bộ luật hình sự  năm 2015 
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sửa đổi và bổ sung năm 2017. Với lý do hoàn cảnh nhà bị cáo khó khăn trước khi đi 

đầu thú bị cáo có dặn chị gái và anh rể ( chị T và anh N ) là lên bảo vợ con sang đám 

tang cho con dâu. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị 

áp dụng khoản 4 Điều 134 BLHS sửa đổi bổ sung  năm 2017 tuyên bố bị cáo Quách 

Văn   phạm tội “cố ý gây thương tích”, đề nghị cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ 

quy định tại s khỏan 1, khoản 2 Điều 51 BLHS sửa đổi và bổ sung năm 2017 “ thành 

khẩn khai báo” và “đầu thú”. Đề nghị Tòa án xử phạt bị cáo từ 08 năm đến 09 năm 

tù. 

Về vật chứng: Đề nghị áp dụng: điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS năm 2015 sửa 

đổ, bổ sung năm 2017 và điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 

2015. 

Đề nghị tiêu hủy công cụ dùng vào việc phạm tội. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa; Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] . Về tố tụng: Quá trình điều tra, truy tố, và xét xử các cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện các hành vi tố tụng và ban hành các Quyết định 

tố tụng đúng, đủ, chính xác về thẩm quyền, trình tự tố tụng theo quy định của 

BLTTHS năm 2015. 

[2.] Về nội dung vụ án: 

Có căn cứ xác định vào khoảng gần 15 giờ ngày 05/01/2018 do chị H  có nói 

việc mất quần áo và nghi ngờ cho gia đình bị cáo D  làm mất. Bố chồng nàng dâu 

hai bên nói qua nói lại, bị cáo trong lúc bức xúc sẵn dao róc mía đang cầm trên tay 

đã đâm 01 nhát vào cẳng chân trái và một nhát xuyên thấu vào bắp đùi phải chị H . 

Làm suy tuần hoàn cấp do đứt động mạch, rách tĩnh mạch dẫn đến chị Hậu chết trên 

đường đi cấp cứu. Đủ căn cứ kết luận bị cáo Quách Văn D  phạm tội cố ý gây 

thương tích làm chết người theo quy định  tại điểm a khỏan 4 Điều 134 BLHS năm 

2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Vì vậy Viện kiểm sát nhân dân huyện B  T truy tố bị cáo Quách Văn D  về  tội 

cố ý gây thương tích theo quy định tại điểm a khỏan 4 Điều 134 BLHS năm 2015 

sửa đổi, bổ sung năm 2017 là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Tính chất vụ án: Đây là vụ án rất nghiêm trọng: Hành vi của bị cáo rất nguy 

hiểm, bị cáo có hành vi rất quyết liệt. Bị cáo đã dùng dao đâm liên tiếp vào chân con 

dâu hai nhát xuyên thấu đùi, hậu quả rất nghiêm trọng làm đến đứt động mạch dẫn 

đến chết người. Hành vi của bị cáo đã làm mất an ninh chính trị địa phương, vi phạm 
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đạo đức ảnh hưởng đến thuần phong mĩ tục. Đáng lý bị cáo phải là người mẫu mực, 

gánh vác, chèo chống cuộc sống gia đình trong hoàn cảnh khó khăn để nuôi dạy con 

cháu khi con trai bị cáo mất mới được 49 ngày thì bị cáo lại không kiểm soát được 

cảm xúc, tiết chế được bản thân vì một chút nóng  giận bị cáo đã cố ý gây thương 

tích cho con dâu. Tuy hậu quả không mong muốn nhưng chị H  con dâu của bị cáo 

đã chết để lại hai cháu nội của bị cáo còn thơ dại trở thành trẻ mồi côi cả cha lẫn mẹ. 

Hµnh vi cña bÞ c¸o cÇn ®­îc ®­a ra xÐt xö nghiªm minh tr­íc ph¸p luËt. CÇn ph¶i xö 

ph¹t bÞ c¸o møc h×nh ph¹t t­¬ng xøng víi hµnh vi ph¹m téi ®ñ ®Ó c¶i t¹o gi¸o dôc bÞ 

c¸o thµnh ng­êi tèt vµ ®¶m b¶o tÝnh r¨n ®e phßng ngõa téi ph¹m chung. Và cần thiết 

phải cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian dài đủ để cải tạo giáo dục bị cáo thành 

người lương thiện. 

Xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo: Bản thân bị cáo 

không có tiền án, tiền sự. Sau khi phạm tội bị cáo đã đến cơ quan điều tra đầu thú và 

giao nộp công cụ phạm tội, quá trình điều tra truy tố bị cáo đã thành khẩn khai báo 

về hành vi phạm tội của mình. HĐXX cho bị cáo hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 

2017. 

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. 

Việc áp dụng điều luật và đề nghị khung hình phạt và xử lý vật chứng  cuả Viện 

kiểm sát tại phiên tòa là phù hợp với quy định của pháp luật. 

Người bào chữa cho bị cáo đề nghị cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại điểm r khỏan 1 Điều 51 BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 không 

được HĐXX chấp nhận. Bởi lẽ sau khi bị cáo thực hiện hành vi cố ý gây thương tích 

người bị hại biết không thể trốn tranh được bị cáo mới đến cơ quan điều tra khai 

báo. 

Về trách nhiệm dân sự : tại phiên tòa bị cáo chấp nhận bồi thường toàn bộ 

theo yêu cầu của người đại diện hợp pháp của người bị hại. Việc thỏa thuận bồi 

thường là hoàn toàn tự nguyện không trái đạo đức và pháp luật. HĐXX ghi nhận sự 

tự nguyện bồi thường của bị cáo cho người đại diện hợp pháp của người bị hại là 

50.000.000đ. 

Đối với hai con của chị H  là Quách Văn T sinh ngày 15/11/2011và cháu 

Quách Xuân T  sinh ngày 13/06/2013 thì bà nội của các cháu cũng là vợ bị cáo 

Quách Văn D  đã nhận trực tiếp nuôi dưỡng hai cháu, đại diện hợp pháp của người 

bị hại không yêu cầu cấp dưỡng nuôi hai cháu. HĐXX không xem xét về phần cấp 

dưỡng nuôi hai con của chị H  

Về vật chứng : Công cụ phạm tội cần tiêu hủy theo quy định tại điểm a khoản 

1 Điều 47 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 và điểm a khoản 2 Điều 106 

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 
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Về án phí : Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ. Và bị cáo phải 

chịu án phí dân sự sơ thẩm của số tiền phải bồi thường. Việc tự nguyện thỏa thuận 

bồi thường tại phiên tòa nên bị cáo phải chịu 100% án phí dân sự có giá ngạch theo 

quy định tại khoản 3 Điều 21; Điểm c khoản 1 Điều 23; khoản 8 Điều 26 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 quy định về  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử dụng 

án phí, lệ phí Tòa án, ngày 30/12/2016 và mục 1 phần I Danh mục mức án phí lệ phí 

Tòa án ban hành kèm theo Nghị Quyết 326/2016/PL-UBTVQH14. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH : 

1.Căn cứ : Điểm a khoản 4 Điều 134; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 

38 BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Và căn cứ các Điều 260, Điều 331, 

Điều 335 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 

Tuyên bố: Bị cáo Quách Văn D  phạm tội “cố ý gây thương tích” 

Xử phạt : Bị cáo Quách Văn D  9 (chín) năm tù. Hạn tù tính từ ngày bắt tạm 

giữ tạm giam (06/01/2018). 

2.Về vật chứng: Điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung 

năm 2017 và điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.  

Tịch thu tiêu hủy gồm : 01 con dao, loại dao mũi nhọn, có chiều dài 42cm, nơi 

rộng nhất 04cm, phần lưỡi dao dài 30cm phần cán dao bằng gỗ dài 12 cm(BL: 136 - 

Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số: 09 ngày 08/02/2018). 

3.Trách nhiệm dân sự: Căn cứ 585, 591 Bộ luật dân sự 2015. 

Bị cáo Quách Văn D  có trách việc bồi thường toàn bộ cho người đại diện hợp 

pháp của người bị hại 50.000.000đ(Năm mươi triệu đồng) gồm tiền mai táng phí 

20.000.000đ và tiền tổn thất tinh thần là 30.000.000đ. 

Trách nhiệm chậm thực hiện nghĩa vụ: Điều 357 Bộ luật dân sự 2015. 

 Kể từ khi án có hiệu lực pháp luật người được thi hành án có đơn yêu cầu thi 

hành án và Chi cục thi hành án ra quyết định thi hành án thì hàng tháng người phải 

thi hành án còn phải chịu thêm khoản lãi cuả số tiền chưa thi hành án tương đương 

với thời gian chậm trả . Lãi suất phát sinh do chậm trả được xác định theo quy định 

tại khoản 1, khoản 2  Điều 468 Bộ luật dân sự 2015. 

4.Về án phí :Căn cứ: Khoản 2 Điều 136 BLTTHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung 

năm 2017; Khoản 1,  khoản 3 Điều 21; Điểm a, điểm c khoản 1 Điều 23; khoản 8 

Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về  mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý sử dụng án phí, lệ phí Tòa án, ngày 30/12/2016 và mục 1 phần I Danh 

mục mức án phí lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị Quyết 326/2016/PL-

UBTVQH14. 
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Bị cáo Quách Văn D  phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân 

sự sơ thẩm của số tiền phải bồi thường 50.000.000đ( Năm mươi triệu đồng) là 

2.500.000đ (Hai triệu năm trăm nghìn đồng). Tổng số tiền án phí bị cáo phải nộp là 

2.700.000đ (Hai triệu bảy trăm nghìn đồng). 

Án sơ thẩm có mặt bị cáo, người đại diện hợp pháp cuả người bị hại. Bị cáo 

người đại diện hợp pháp cuả người bị hại có quyền kháng cáo án sơ thẩm trong hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

  

N¬i nhËn:                   TM. héi ®ång xÐt xö 

-Bị cáo       ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ 
-Người đại diện hợp pháp của người bị hại            
- VKSND;                                     
- Cơ quanTHA hình sự có thẩm quyền; 
- Cơ quan điều tra cùng cấp ;  
-Chi cục THA dân sự 

… 
- Lưu hồ sơ . 

                              

          TrÇn ThÞ Quyªn 
 

  

 

 
 


